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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN - LỚP 5
ĐỀ SỐ 44
Phần I: TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số lớn nhất trong các số 6,789; 6,897; 6,978; 6,879 là:
	A. 6,789		B. 6,897		C. 6,978		D. 6,879.
Câu 2: Phép chia 4587 : 37 có số dư là:
	A. 4,7			B. 0,10		C. 0,36 		D. 36 .

Câu 3: Số đo  bằng số m2 là:
	A. 49 m2		B. 4,9 m2 		C. 4,09 m2 		D. 4,009 m2 .
Câu 4: Một cửa hàng bỏ ra 15.000000 đồng tiền vốn để kinh doanh. Biết cửa hàng đó đã thu được tiền lãi bằng 20% tiền vốn. Vậy số tiền lãi là:
	A. 300000 đồng					B. 3000000 đồng
	C. 5000000 đồng					D. 7000000 đồng 
Phần II: TỰ LUẬN
Câu 1: Viết thành số thập phân:




	 	 	 	 
Câu 2: Tìm x biết: 


	 			 
Câu 3: 
	Cho hình chữ nhật MNPQ có chiều dài 13,5 m và chiều rộng 10,2 m. Tính diện tích hình tam giác EPQ.
	




Bài giải
	
	
	
	
	
Câu 4: Người ta trồng lúa trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 300 m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 50 m.
a) Tính diện tích thửa ruộng đó?
b) Biết rằng trung bình cứ 10 m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
[bookmark: _GoBack]Câu 5: (Dành cho học sinh giỏi )

	Cho hai số thập phân có tổng bằng 88,8. Nếu thêm vào số thứ nhất 5,4 đơn vị và bớt đi ở số thứ hai 6,7 đơn vị thì số thứ hai bằng số thứ nhất. Tìm hai số đó.
Bài giải
	
	
	
	
	
	



image2.wmf
1

1.............

2

=


oleObject2.bin

image3.wmf
3

2.............

5

=


oleObject3.bin

image4.wmf
1

3.............

4

=


oleObject4.bin

image5.wmf
7

4.............

25

=


oleObject5.bin

image6.wmf
a)x2,53,464,68

.......................................

.......................................

.......................................

´-=


oleObject6.bin

image7.wmf
b)x:2,52,157,28

.......................................

.......................................

.......................................

+=


oleObject7.bin

image8.png





image9.wmf
1

4


oleObject9.bin

image1.wmf
22

4m9dm


oleObject1.bin


Toán 5 


–


 


H


?


c Kì I 


–


 


Nguy


?


n Văn Quy


?


n 


–


 


0938.59.6698 


–


 


sưu t


?


m và biên so


?


n


 


 


Đ


?


 


KI


?


M TRA 


CU


?


I


 


H


?


C KĚ I


 


MÔN: TOÁN 


-


 


L


?


P 5


 


Đ


?


 


S


?


 


4


4


 


Ph


?


n I: TR


?


C NGHI


?


M


 


Khoanh vŕo ch


?


 


cái đ


?


t trư


?


c câu tr


?


 


l


?


i đúng


:


 


Câu 1


:


 


S


?


 


l


?


n nh


?


t trong các s


?


 


6,789


; 6,897


; 6,978


; 6,879 lŕ


:


 


 


A. 6,789


 


 


B. 6,897


 


 


C. 6,978


 


 


D. 6,879.


 


Câu 2


:


 


Phép chia 4587 : 37 có


 


s


?


 


dư là


:


 


 


A. 


4


,7


 


 


 


B. 


0,10


 


 


C. 


0,36


 


 


 


D. 


36


 


.


 


Câu 3


:


 


S


?


 


đo 


22


4m9dm


 


b


?


ng s


?


 


m


2


 


là


:


 


 


A. 49 m


2


 


 


B. 4,9 m


2


 


 


 


C. 4,09 m


2


 


 


 


D. 4,009 m


2


 


.


 


Câu 4


: 


M


?


t c


?


a hàng b


?


 


ra 15.000000 đ


?


ng ti


?


n v


?


n đ


?


 


kinh doanh. Bi


?


t c


?


a hàng đó đ


ã thu 


đư


?


c ti


?


n 


lăi b


?


ng 20% ti


?


n v


?


n. V


?


y s


?


 


ti


?


n lăi là


:


 


 


A. 300000 đ


?


ng


 


 


 


 


 


B. 3000000 đ


?


ng


 


 


C. 5000000 đ


?


ng


 


 


 


 


 


D. 7000000 đ


?


ng 


 


Ph


?


n II: T


?


 


LU


?


N


 


Câu 1


: 


Vi


?


t thŕnh s


?


 


th


?


p phân


:


 


 


1


1.............


2


=


 


 


3


2.............


5


=


 


 


1


3.............


4


=


 


 


7


4.............


25


=


 


 


Câu 2


: 


Tìm x bi


?


t


: 


 


 


a)x2,53,464,68


.......................................


.......................................


.......................................


´-=


 


 


 


 


b)x:2,52,157,28


.......................................


.......................................


.......................................


+=


 


 


Câu 3


: 


 




Toán 5  –   H ? c Kì I  –   Nguy ? n Văn Quy ? n  –   0938.59.6698  –   sưu t ? m và biên so ? n     Đ ?   KI ? M TRA  CU ? I   H ? C KÌ I   MÔN: TOÁN  -   L ? P 5   Đ ?   S ?   4 4   Ph ? n I: TR ? C NGHI ? M   Khoanh vào ch ?   cái đ ? t trư ? c câu tr ?   l ? i đúng :   Câu 1 :   S ?   l ? n nh ? t trong các s ?   6,789 ; 6,897 ; 6,978 ; 6,879 là :     A. 6,789     B. 6,897     C. 6,978     D. 6,879.   Câu 2 :   Phép chia 4587 : 37 có   s ?   dư là :     A.  4 ,7       B.  0,10     C.  0,36       D.  36   .   Câu 3 :   S ?   đo 

22

4m9dm

  b ? ng s ?   m 2   là :     A. 49 m 2     B. 4,9 m 2       C. 4,09 m 2       D. 4,009 m 2   .   Câu 4 :  M ? t c ? a hàng b ?   ra 15.000000 đ ? ng ti ? n v ? n đ ?   kinh doanh. Bi ? t c ? a hàng đó đ ã thu  đư ? c ti ? n  lãi b ? ng 20% ti ? n v ? n. V ? y s ?   ti ? n lãi là :     A. 300000 đ ? ng           B. 3000000 đ ? ng     C. 5000000 đ ? ng           D. 7000000 đ ? ng    Ph ? n II: T ?   LU ? N   Câu 1 :  Vi ? t thành s ?   th ? p phân :    

1

1.............

2



   

3

2.............

5



   

1

3.............

4



   

7

4.............

25



    Câu 2 :  Tìm x bi ? t :     

a)x2,53,464,68

.......................................

.......................................

.......................................



       

b)x:2,52,157,28

.......................................

.......................................

.......................................



    Câu 3 :   

